      TRƯỜNG THPT                 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 
HUỲNH THÚC KHÁNG                    NĂM HỌC 2010-2011

                                 MÔN ĐỊA LÝ

Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian giao đề )

A/PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH :(8đ)
Câu 1:(3đ) 

1. Cho bảng số liệu  sau :

                                                                        Đơn vị : (mm)

	Địa điểm
	Lượng mưa
	Lượng bốc hơi
	Cân bằng ẩm

	Hà Nội
	1676
	989
	+867

	Huế
	2868
	1000
	+1868

	TP HCM
	1931
	1686
	+245


a/ Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế, TPHCM 

b/ Qua biểu đồ  nhận xét sự khác nhau về lượng mưa, lượng bốc hơi, cân bằng ẩm của 3 địa điểm trên.

2.Nêu đặc điểm  của quá trình đô thị hoá ở nước ta ?

Câu 2 : (2đ)

Dựa vào bảng số liệu sau 
	Năm
	             Cả nước
	Đồng bằng sông Cửu Long

	
	Diện tích

(Nghìn ha)
	Sản lượng

(Nghìn tấn)
	Diện tích

(Nghìn ha)
	Sản lượng

(Nghìn tấn)

	2000
	7666,3
	32529,5
	3945,6
	16702,7

	2005
	7329,2
	35826,8
	3826,3
	19298,5


   Hãy tính năng suất lúa của cả nước và đồng bằng sông Cửu Long( tạ/ha) . Qua đó nhận xét năng suất lúa của cả nước và đồng bằng Sông Cửu Long.

Câu 3 : (3đ) 
  Trung du miền núi Bắc Bộ & Tây Nguyên là 2 vùng có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển KT-XH của nước ta :

      1.Hãy so sánh những thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp giữa 2 vùng này . 

      2.Xác định tên nhà máy ,địa điểm xây dựng, công suất thiết kế của 2 nhà máy thuỷ điện lớn nhất đang hoạt động ở mỗi vùng

B/PHẦN RIÊNG (2đ) :Thí sinh chỉ được làm câu 4a hoặc câu 4b

 Câu 4a. 
a Dựa vào Atlát địa lý Việt Nam, hãy nêu các trung tâm công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ.

b.Cho biết quy mô và các ngành công nghiệp chuyên môn hoá của từng trung tâm.
Câu 4b. Dựa vào Atlát địa lý Việt Nam: Hãy trình bày những thế mạnh và hạn chế về phương diện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng Duyên hải nam Trung Bộ.

------Hết-------

Lưu ý: Học sinh được phép sử dụng Atlát địa lý Việt Nam khi làm bài

HƯỚNG DẪN CHẤM
A/PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH :(8đ)
Câu 1 : (3đ)

  a/ Vẽ biểu đồ : 1,25đ

    - Vẽ biểu đồ hình cột. mỗi địa điểm gồm ba cột( một cột thể hiện lượng mưa, một cột thể hiện lượng bốc hơi,một cột thể hiện cân bằng ẩm)

- Ghi đủ : số liệu, chú giải, tên biểu đồ.....

( nếu sai, thiếu mỗi ý trừ 0,25 điểm)

b. Nhận xét: (0,75đ)

- Lượng mưa: Huế có lượng mưa cao nhất( dẫn chứng số liệu) . TP Hồ Chí Minh có lượng mưa đứng thứ hai lớn hơn Hà Nội nhưng chênh lệch không nhiều( dẫn chứng số liệu)

- Lượng bốc hơi: TP Hồ Chí Minh cao nhất, kế đến là Hà Nội và thấp nhất là Huế.( dẫn chứng số liệu).

- Cân bằng ẩm: Huế có cân bằng ẩm lớn nhất, rồi đến Hà Nội và TP Hồ Chí Minh .( dẫn chứng số liệu).

2. Đặc điểm của quá trình đô thị hoá ở nước ta(1đ)

- Quá trình đô thị hoá diễn ra chậm, trình độ đô thị hoá thấp ( quy mô không lớn, phân bố tản mạn; cơ sở hạ tầng vẫn còn thấp)

- Tỉ lệ dân thành thị tăng, nhưng vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực.

- Phân bố đô thị không đều giữa các vùng.

Câu 2 : (2đ)
* Tính: (1,0)

            Năng suất lúa của cả nước và Đồng bằng sông cửu Long.

                                                 (Đơn vị: tạ/ha)

	Năm
	Cả nước
	Đồng bằng sông Cửu Long

	2000
	42,4
	42,3

	2005
	48,9
	50,4


          Nhận xét: (1,0)

             - Từ năm 2000 đến năm  2005:

                 + Năng suất lúa của cả nước tăng (dẫn chứng số liệu). (0,25)

                 + Năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long tăng (dẫn chứng số liệu). (0,25)

             - Năm 2000 năng suất lúa của cả nước cao hơn năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long (dẫn chứng số liệu). (0,25)

       Năm 2005 Năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long cao hơn năng suất lúa của cả nước (dẫn chứng số liệu). (0,25)

 Câu 3 (3đ)

1.So sánh thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp giữa 2 vùng TDMNPB &Tây Nguyên
   * Sự giống nhau : ( 0,5 điểm )

 - Có 1 số loại khoáng sản trữ lượng lớn                                                     

 - Đều có tiềm năng về thuỷ điện .                                                                                                     

    *  Sự khác nhau : ( 1,5 điểm ) 

       -TDMNPB : 

         +Giàu khoáng sản (Than, sắt, măng gan, đồng ,chì,kẽm, đất hiếm & apatit )                                      

         + Tiềm năng thuỷ điện lớn nước 

         +  Nguồn lợi lớn về hải sản, khả năng phát triển công nghiệp chế biến hải sản                                        

      - TÂY NGUYÊN :        

          +  Nghèo khoáng sản, chỉ có bôxit nằm ở dạng tiềm năng                                                                        

          +  Tiềm năng về thuỷ điện  khá lớn  

          + Diện tích rừng lớn nhất cả nước         

2. Hai nhà máy thuỷ điện lớn nhất  đang hoạt động ở mỗi vùng  ( 1,0 đểm )
   *  TDMNPB :  

      -   Hoà  bình trên sông Đà, công suất 1920Mw                                                                            

      -  Thác Bà trên sông Chảy, công suất 110 Mw                                                                          

      * TÂY NGUYÊN  

      - Yali trên sông Xêxan, công suất 700 Mw                                                                                      

      - Đa Nhim trên sông Đa Nhim ( thương nguồn sông Đồng Nai ), công suất 160Mw                                                                                                                                
B/PHẦN RIÊNG (2đ) 
Câu 4a:
- Các trung tâm công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ: TP. Hồ Chí Minh (quy mô rất lớn), Biên Hoà – Vũng Tàu (quy mô lớn) Thủ Dầu Một (quy mô vừa) (1đ)

- Kể tên các ngành công nghiệp chuyên môn hoá: kể đầy đủ (1đ)

Câu 4b

- Thế mạnh:0,5

        + Tài nguyên đ dạng (phát triển ngành đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, khai thác muối, du lịch… (0,25)

        + Khoáng sản không nhiều: cát trắng, VLXD, dầu khí…(0,25)

        + Tài nguyên rừng phong phú: 1,77 triệu ha (0,25)

        + Đồng bằng nhỏ - hẹp: đất cát, đất cát pha, nhiều gò đồi phát triển chăn nuôi.(0.25)

· Hạn chế: Chịu ảnh hưởng của thiên tai: mưa, bảo, lũ lụt, hạn hán, gió lào…..(0,5)

                             -------------------------------------------

